Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.012921
Số quyết định: 1215/QĐ-BNNMT
Tên thủ tục: Thanh lý rừng trồng thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ
Tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp tại địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ):
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay về tính đầy đủ, hợp lệ của thành phần hồ sơ cho tổ chức.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định pháp luật, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức và nêu rõ lý do.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định pháp luật, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức và nêu rõ lý do.
b) Bước 2: Thẩm định hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện các nhiệm vụ sau: 
b1) Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thành lập Hội đồng thẩm định thanh lý rừng trồng. 
Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo cơ quan tiếp nhận hồ sơ; thành viên Hội đồng gồm: đại diện cơ quan quản lý cấp trên của tổ chức có rừng trồng đề nghị thanh lý (nếu có), cơ quan tài chính; chuyên gia, nhà khoa học (nếu có) và đại diện các cơ quan liên quan khác (nếu có). Hội đồng thẩm định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng thẩm định thanh lý rừng trồng thực hiện các nội dung sau:
Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thanh lý rừng trồng tổ chức xác minh, kiểm tra hiện trường. Thành phần tham gia gồm: đại diện Hội đồng thẩm định; cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp nơi có diện tích rừng đề nghị thanh lý; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có rừng đề nghị thanh lý; tổ chức có rừng trồng đề nghị thanh lý rừng; các cơ quan liên quan khác (nếu có). Kết quả xác minh, kiểm tra hiện trường được lập thành biên bản theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng;
Tổ chức họp Hội đồng thẩm định: căn cứ chỉ tiêu nghiệm thu sau khi trồng rừng (đối với rừng trồng trong giai đoạn đầu tư) hoặc tiêu chuẩn quốc gia về rừng trồng (đối với rừng trồng sau giai đoạn đầu tư), Hội đồng thẩm định họp, xem xét hồ sơ và các nội dung trong phương án thanh lý rừng trồng. Trước khi họp Hội đồng, các thành viên Hội đồng gửi ý kiến bằng văn bản có xác nhận của đơn vị nơi thành viên Hội đồng công tác. Kết quả họp Hội đồng được lập thành biên bản theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng.  
b2) Sau khi nhận được biên bản họp của Hội đồng thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo kết quả thẩm định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP. 
Trường hợp rừng trồng không đủ điều kiện thanh lý, cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
30 Ngày
	

	
Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng: Trong thời hàn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

	
Trực tuyến
	
30 Ngày
	

	
Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng: Trong thời hàn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

	
Dịch vụ bưu chính
	
30 Ngày
	

	
Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng: Trong thời hàn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


Thành phần hồ sơ: 
a) Hồ sơ do tổ chức có rừng trồng đề nghị thanh lý rừng trồng nộp trong trường hợp thanh lý rừng trồng trong giai đoạn đầu tư: 
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
- Văn bản đề nghị thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 03.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Phương án thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 04.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Biên bản kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân, thiệt hại rừng trồng theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng. Trường hợp biên bản kiểm tra hiện trường được lập theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực, tổ chức có rừng trồng đề nghị thanh lý được sử dụng biên bản đó để thực hiện thủ tục thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 04.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Bản sao hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao quyết định phê duyệt (dự án, đề tài…) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao biên bản nghiệm thu khối lượng hàng năm;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao báo cáo tài chính hàng năm;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1


b) Hồ sơ do cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng trong trường hợp thanh lý rừng trồng trong giai đoạn đầu tư: 
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
- Biên bản xác minh, kiểm tra hiện trường, xác định mức độ thiệt hại rừng theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng (trong trường hợp Hội đồng thẩm định có tổ chức xác minh, kiểm tra hiện trường);
	
Mẫu số 05.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Biên bản họp Hội đồng thẩm định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 06.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Báo cáo kết quả thẩm định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 07.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Dự thảo quyết định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 08.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Văn bản đề nghị thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 03.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Phương án thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 04.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Biên bản kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân, thiệt hại rừng trồng theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng. Trường hợp biên bản kiểm tra hiện trường được lập theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực, tổ chức có rừng trồng đề nghị thanh lý được sử dụng biên bản đó để thực hiện thủ tục thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 04.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Bản sao hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao quyết định phê duyệt (dự án, đề tài…) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao biên bản nghiệm thu khối lượng hàng năm;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao báo cáo tài chính hàng năm;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1


c) Hồ sơ do tổ chức có rừng trồng đề nghị thanh lý rừng trồng nộp trong trường hợp thanh lý rừng trồng sau giai đoạn đầu tư: 
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
- Văn bản đề nghị thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 03.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Phương án thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 04.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Biên bản kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân, thiệt hại rừng trồng theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng. Trường hợp biên bản kiểm tra hiện trường được lập theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực, tổ chức có rừng trồng đề nghị thanh lý được sử dụng biên bản đó để thực hiện thủ tục thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 04.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Bản sao hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao quyết định phê duyệt (dự án, đề tài…) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1


d) Hồ sơ do cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng trong trường hợp thanh lý rừng trồng sau giai đoạn đầu tư: 
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
- Biên bản xác minh, kiểm tra hiện trường, xác định mức độ thiệt hại rừng theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng (trong trường hợp Hội đồng thẩm định có tổ chức xác minh, kiểm tra hiện trường);
	
Mẫu số 05.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Biên bản họp Hội đồng thẩm định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 06.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Báo cáo kết quả thẩm định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 07.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Dự thảo quyết định thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 08.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Văn bản đề nghị thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 03.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Phương án thanh lý rừng trồng theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 04.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Biên bản kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân, thiệt hại rừng trồng theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng. Trường hợp biên bản kiểm tra hiện trường được lập theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực, tổ chức có rừng trồng đề nghị thanh lý được sử dụng biên bản đó để thực hiện thủ tục thanh lý rừng trồng;
	
Mẫu số 04.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Bản sao hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao quyết định phê duyệt (dự án, đề tài…) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1


e) Hồ sơ do cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng trong trường hợp thanh lý rừng trồng xảy ra trước ngày Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng:
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
- Tờ trình đề nghị thanh lý rừng trồng không thành rừng;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Bản sao hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Biên bản xác minh hiện trường có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có rừng trồng không thành rừng;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Phương án thanh lý rừng trồng
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Biên bản xác minh, kiểm tra hiện trường, xác định mức độ thiệt hại rừng theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng (trong trường hợp Hội đồng thẩm định có tổ chức xác minh, kiểm tra hiện trường);
	
Mẫu số 05.NĐ140.2024.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


đ) Hồ sơ do tổ chức có rừng trồng đề nghị thanh lý rừng trồng nộp trong trường hợp thanh lý rừng trồng xảy ra trước ngày Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng:
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
- Tờ trình đề nghị thanh lý rừng trồng không thành rừng;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Bản sao hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Biên bản xác minh hiện trường có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có rừng trồng không thành rừng;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Phương án thanh lý rừng trồng
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Quyết định thanh lý rừng trồng theo mẫu số 08 kèm theo Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định về thanh lý rừng trồng.
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
140/2024/NĐ-CP
	
Quy định về thanh lý rừng trồng.
	
25-10-2024
	
Chính phủ


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: .
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
